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Điểm
Phúc 
Khảo

1 120030 Dương Thị Ngọc Ánh Nữ 06/06/2008 12A6 5 5

2 120038 Dương Hoàng Ngọc Bích Nữ 29/04/2006 12A1 6,5 6,5

3 120071 Huỳnh Ngọc Thái Hà Nữ 07/06/2008 12A7 2,2 2,2

4 120076 Lê Thị Hằng Nữ 30/10/2008 12A2 7 7

5 120084 Hà Đào Minh Hiếu Nam 05/11/2008 12A4 4,1 4,1

6 120093 Trần Công Hoàng Nam 02/09/2008 12A5 6,8 6,8

7 120095 Trần Minh Hoàng Nam 01/12/2008 12A1 4,8 4,8

8 120227 Đỗ Thị Hồng Phương Nữ 15/08/2008 12A1 5,6 5,9

9 120240 Phan Vũ Quế Sơn Nam 02/03/2006 12A9 7 7

10 120268 Lương Thị Anh Thư Nữ 13/02/2008 12A7 1,6 1,6

11 120300 Nguyễn Ngọc Huyền Trân Nữ 14/02/2008 12A6 5,6 5,6

12 120299 Lê Ngọc Minh Trân Nữ 19/03/2007 12A9 6,3 6,3

13 120319 Trần Thị Ánh Tuyết Nữ 01/04/2008 12A6 6 6

14 120341 Trịnh Thảo Vy Nữ 06/07/2008 12A4 2,3 2,3
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